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DANH SÁ CH CÁ C DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN NHẬP KHẨU NÔ NG 

SẢN, THỰC PHẨM, RAU QUẢ, HÀ NG TIÊ U DÙ NG TỪ VIỆT NAM 

 

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc xin giới thiệu 

Danh sách các doanh nghiệp Đài Loan nhập khẩu nông sản, thực phẩm, rau quả 

và hàng tiêu dùng Việt Nam được thống kê tổng hợp từ nguồn Cơ quan quản lý 

Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (FDA) cũng như được tổng hợp trên cơ sở 

khảo sát thực tế tại Hệ thống các siêu thị, cửa hàng, đại lý bán lẻ hàng tiêu dùng, 

hàng thực phẩm Việt Nam tại Đài Loan. 

 

1. NONG HSIEN DEVELOPMENT CO., LTD   

農協開發有限公司 

Địa chỉ: 1 F., No. 145, Liaobei St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 80752, 

Taiwan 

地址 : 80752高雄市三民區遼北街 145號 1樓 

Người đại diện: Giản Sỹ Hoàng (簡仕皇) 

Điện thoại: +886. 7-3132766 

 

2. Chang Hao Wholsale Co., LTD  

昌浩有限公司 

Địa chỉ: 9F.-1, No. 46, Jinzhou St., Zhongshan Dist., Taipei City 10451, 

Taiwan 

地址 : 10451臺北市中山區錦州街 46號 9樓之 1 

Người đại diện: Chung Long Dục (鍾隆毓) 

Điện thoại: +886.3-4899232 

 

3. QIAN YU FOOD ENTERPRISE CO., LTD  

仟渝有限公司 

Địa chỉ: 1 F., No. 44, Ln. 1, Xing’an Rd., 17th Neighborhood, Xinyuan 

Township, Pingtung County 93243, Taiwan 

地址 : 93243屏東縣新園鄉仙吉村 17鄰興安路 1巷 44號 1樓 
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Người đại diện: Quách Ngải Quân(郭芃均) 

Điện thoại: +886. 8-8686522 

 

4. PU SHENG International Limited Company 

普盛國際有限公司 

Địa chỉ: 6 F.-2, No. 20, Qiancun Rd., Dafeng Vil., Daya Dist., Taichung City 

428017, Taiwan 

地址 : 428017臺中市大雅區大楓里前村路 20號 6樓之 2 

Người đại diện: Trần Khải Hân (陳凱昕) 

Điện thoại: +886.7-3759926 

Fax: +886.4-3759957 

 

5. TJ MERCHANDISE TRADING CO., LTD  

粲珍有限公司 

Địa chỉ: 14F.-1, No. 83, Sec. 2, Chenggong Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 

23453, Taiwan 

地址 : 23453新北市永和區成功路 2段 83號 14樓之 1 

Người đại diện: Trần Tuấn Kiệt (陳俊傑) 

Điện thoại: +886.2-32339789 

 

6. CHUNGHOM TRADING CO., LTD.  

中鴻貿易有限公司 

Địa chỉ: 12F.-3, No. 296, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City 10679, 

Taiwan 

地址 : 10679臺北市大安區信義路 4段 296號 12樓之 3 

Người đại diện: Trần Đinh Lân(陳丁麟) 

Điện thoại: +886.2-27083033 

Fax: +886.2-27077393北 
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7. Cheng ronng Industrial Co., Ltd  

承榮實業有限公司 

Địa chỉ: 1 F., No. 175-1, Quing Quan Rd, Yanshui Dist., Tainan City 737001, 

Taiwan市大安 

地址 : 737001 臺南市鹽水區岸內里清湶路 175-1號 1樓 

Người đại diện: Tăng Vĩnh Trạch(曾永澤) 

Điện thoại: +886.932717371 

 

8. Ou-Yea International Food Corp.  

歐椰國際食品有限公司 

Địa chỉ: No. 1-8, Zhangbin E. 1st Rd., Xianxi Township, Changhua County 

50741, Taiwan 

地址 : 50741彰化縣線西鄉彰濱東一路 1之 8號 

Người đại diện: Hứa Đôn Hạo(許敦皓) 

Điện thoại: +886.4-7785550 

Fax: +886.4-7765052 

 

9. TAIWAN HSIN LIN ENTERPRISES CO., LTD  

欣臨企業股份有限公司 

Địa chỉ: 4 F., No. 70, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 

104503, Taiwan 

地址 : 104503臺北市中山區南京東路 3段 70號 4樓 

Người đại diện: Trần Hải Thiên(陳海天) 

Điện thoại: +886.2-25067777 

Fax: +886.2-25077687 
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10.  TAIWAN LUKANG HONGZE LAKE CRABS CO., LTD  

台灣綠康水產有限公司 

Địa chỉ: No. 225-59, Sec. 2, Guangming Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City 

338213, Taiwan 

地址 : 338213桃園市蘆竹區光明路二段 225之 59號 

Người đại diện: Lã Trí Uy(呂志威) 

Điện thoại: +886.3-3810310 

 

11. TING LI CO., LTD.  

廷立實業有限公司 

Địa chỉ: 12 F., No. 199, Siwei 4th Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 80247, 

Taiwan 

地址 : 高雄市苓雅區四維四路 199號 12樓 

Người đại diện: Lưu Tấn Trọng (劉晉仲) 

Điện thoại: +886.7-7221053 

Fax: +886. 7-7155508 

 

12.  SHYE NONG TRADE CO.  

協農貿易行 

Địa chỉ: 1 F., No. 71, Pinghe Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City 81243, 

Taiwan 

地址 :高雄市苓雅區成功一路２３２號１４樓之４ 

Người đại diện: Tạ Trấn Khải (謝鎮鍇) 

Điện thoại: +886.7-3386887 

Fax: +886. 7-3386651 
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13.  HSING LIEN FA TRADING COMPANY.  

興聯發貿易行 

Địa chỉ: No. 46, Ln. 432, Dashun 1st Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 80452, 

Taiwan 

地址 :高雄市鼓山區大順一路 432巷 46號 

Người đại diện: Hoàng Triệu Năng (黃兆能) 

Điện thoại: +886.7-5590577 

 

 

14.  TAI YANG TEA ENTERPRISE CO., LTD  

泰洋茶葉企業社 

Địa chỉ: No. 22, Pingding, Linnei Township, Yunlin County 64346,, Taiwan 

地址 :雲林縣林內鄉坪頂村 22號 

Người đại diện: Trình Mỹ Quyên (程美娟) 

Điện thoại: +886.5-5891666 

Fax: +886.5-5891666 

 

15.  FU KAI FARMING CO., LTD 

富凱農產行 

Địa chỉ: 2 F., No. 32, Ln. 313, Pinghe S. Rd., Hanguang Vil., Xiluo Township, 

Yunlin County 64853, Taiwan 

地址 :雲林縣西螺鎮漢光里平和南路 313巷 32號 2樓 

Người đại diện: Lâm Mỹ Linh (林美玲) 

Điện thoại: +886.5-5880689 
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16.  DINGLIN TRADING CO., LTD  

鼎霖通商有限公司 

Địa chỉ: 1 F., No. 41, Aly. 14, Ln. 194, Wuqing 1st Rd., Qianzhen Dist., 

Kaohsiung City 806016, Taiwan 

地址 : 高雄市前鎮區武慶一路 194巷 14弄 41號 1樓 

Người đại diện: Lâm Dục Lân (林育麟) 

 

17.   VECCO TRADING CO., LTD. 

鴻億貿易有限公司 

Địa chỉ: 2 F., No. 46, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24886, 

Taiwan  

地址 :新北市五股區五權路 46號(2樓) 

Người đại diện: Lâm Kỳ Đình ( 林祈廷) 

Điện thoại: +886.2-22993850 

 

18.  HOPN TRADE CO., LTD. 

鋐品貿易有限公司 

Địa chỉ: 2 F., No. 183, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 11493, Taiwan 

地址 : 臺北市內湖區洲子街 183號 2樓 

Người đại diện: Chu Nghĩa Hồng (周義鈜) 

Điện thoại: +886.2-23927936 

 

19.  MORBIDEZZA INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD  

四季柔國際企業有限公司 

Địa chỉ: 2 F., No. 37, Songbo St., Banqiao Dist., New Taipei City 

22044, Taiwan 

地址 :新北市板橋區松柏街 37號 2樓 

Người đại diện: Lâm Uy Đình (林威廷) 

Điện thoại: +886. 2-29882399 

Fax: +886. 2-29886665 
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20.  YI-FENG FOOD CO., LTD. 

義峰食品股份有限公司 

Địa chỉ: 1 F., No. 54, Ln. 55, Zhongyi Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 

236036, Taiwan 

地址 :新北市土城區忠義路 55巷 54號 1樓 

Người đại diện: Trịnh Dân Nghĩa (鄭民義) 

Điện thoại: +886.2-22695537 

Fax: +886.2-22690167 

http://www.yifeng-food.com.tw/  

 

21.  TRI-TRADE ENTERPRISE CORP. 

御相企業有限公司 

Địa chỉ: 3 F.-5, No. 28, Ln. 78, Xing'ai Rd., Neihu Dist., Taipei City 114732, 

Taiwan 

地址 : 臺北市內湖區行愛路 78巷 28號 3樓之 5 

Người đại diện: Quách Mỹ Liên (郭美蓮) 

Điện thoại: +886.2-2798-6340; +886.4.2317-7070; +886.7-372-5188. 

Fax: +886.2-27977170 

https://tritrade-tw.com/  

 

 

 

22.  FENG TAI TRADE CO., LTD 

峰泰商行 

Địa chỉ: 1F No. 284, Yingtao Rd, Yingge District, New Taipei City,  

地址 : 239 新北市鶯歌區鶯桃路 284 號 1 樓 

Người đại diện: Trần Thuận (陳順) 

Tel: +886.2.26788549 

 

 

 

mailto:tw@moit.gov.vn
http://www.yifeng-food.com.tw/
https://tritrade-tw.com/
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23.  NORTH ISLAND MERCHANDISE CO., LTD. 

北岸有限公司 

Địa chỉ: 7 F., No. 338, Sec. 3, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 

10371, Taiwan hoặc No. 116, Ln. 200, Wufu St., Longtan Dist., Taoyuan City 

325008, Taiwan 

地址 : 臺北市大同區重慶北路 3段 338號 7樓/桃園縣龍潭鄉五福街 200 

巷 116 號 

Người đại diện: Chung Long Dục(鍾隆毓) 

Điện thoại: +886. 2-25979912/+886.3-4899232 

Fax: +886. 2-25979910/+886.3-4899233 

 

24.  Ye Yang CO., LTD.   

翊洋展業有限公司 

Địa chỉ: 2 F., No. 415, Dehe Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 

234033, Taiwan 

地址 :新北市永和區得和路 415號 2樓 

Người đại diện: Đạo Căn Phú(道根富) 

Điện thoại: +886. 905281212 

 

25.  WINWATER INDUSTRIAL CO., LTD  

華崴興業有限公司 

Địa chỉ: 4F.-3, No. 51, Ln. 102, Guohua St., Yongkang Dist., Tainan City 

71068, Taiwan 

地址 :臺南市永康區國華街 102巷 51號 4樓之 3 

Người đại diện: Chu Thiến(周倩) 

Điện thoại: +886. 6-5700906 

Fax: +886. -5704647 
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26.  UNION RICE  

聯米企業股份有限公司 

Địa chỉ: No. 1, Ln. 36, Guangwu St., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan 

地址 :新北市樹林區光武街 36巷 1號 

Người đại diện: Trang Lê Châu (莊麗珠) 

Điện thoại: +886. 2-2688-2005 

Fax: +886.2-2688-3131 

https://www.unionrice.com.tw/  

 

 

27. HAN-YU FOOD ENTERPRISE CO., LTD  

瀚璵有限公司 

Địa chỉ: 1 F., No. 5-2, Zhongxing 5th Ln., 6th Neighborhood, Xinyuan 

Township, Pingtung County 93242, Taiwan 

地址 :屏東縣新園鄉興龍村 6鄰中興五巷 5-2號 1樓 

Người đại diện: Quách Kim Chấn (郭金振) 

Điện thoại: +886.8-8686522 

Fax: +886.8-8686134 

 

28.  Jinpei international express enterprise co., ltd  

津沛國際企業有限公司 

Địa chỉ: No. 96, Sancheng St., Fengshan Dist., Kaohsiung City 83093, Taiwan 

地址 :高雄市苓雅區惠安街 21號 2樓 

Người đại diện: Phan Tuấn Hiến (潘俊憲) 

Điện thoại: +886.911900919 
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29.  Super Farm Co., ltd  

強農實業有限公司 

Địa chỉ: No. 5, Ln. 41, Changping St., Xinzhuang Dist., New Taipei City 

24251, Taiwan 

地址 :新北市新莊區昌平街 41巷 5號 

Người đại diện: Hồ Gia Lân (胡嘉麟) 

Điện thoại: +886.2-22548577 

Fax: ++886.2-82525834 

 

30.  YUN YI JIN Co., ltd  

允億金股份有限公司 

Địa chỉ: No. 15, Aly. 105, Ln. 23, Chelu St., Huatan Township, Changhua 

County 50344, Taiwan 

地址 :彰化縣花壇鄉中庄村車路街 23巷 105弄 15號 

Người đại diện: Chu Tuấn Hồng (周俊宏) 

Điện thoại: +886.4-8528298 
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